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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Bộ môn phụ trách: QTDN

	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT; 
Mã học phần: PMA331
2. Tên Tiếng Anh: OPERATION MANAGEMENT;  



3. Số tín chỉ: (3/0/6) (36 tiết lý thuyết, 18 tiết thực hành/thảo luận, 72 tiết tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Quản trị học

Môn học trước: Toán kinh tế, Nguyên lý thống kê, Quản trị dự án, Lập và phân tích dự án đầu tư

5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	ThS. Nguyễn Đắc Dũng
	0913.066.900
	nguyenddacdung@tueba.edu.vn
	

	2
	ThS.Nguyễn Thị Thu Hà
	0978.406.608
	thuhaqtkd.vn@gmail.com
	

	3
	ThS. Đỗ Thị Hoàng Yến
	0988.287.848
	silverstorm710@gmail.com
	

	4
	ThS. Trần Công Nghiệp
	0912.967.494
	trancongnghiep@tueba.edu.vn
	


6. Mô tả học phần: 

Nếu như nói quản trị tài chính nhằm đảm bảo yếu tố đầu vào và quản trị Marketing nhằm ổn định sự tiêu thụ sản phẩm thì quản trị sản xuất được xem như là trung gian của hai giai đoạn này vì quá trình sản xuất có vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua chất lượng sản phẩm, giá thành sản xuất và thời gian cung cấp sản phẩm. Quản trị sản xuất là môn học thuộc kiến thức ngành, môn học này gồm có 10 chương khác nhau, mỗi chương sẽ trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về hoạt động sản xuất như công tác dự báo; hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu; quản trị dự trữ; thiết kế sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất; hoạch định tổng hợp; xây dựng lịch trình sản xuất; hoạch định năng lực sản xuất; lựa chọn địa điểm sản xuất… và một số nội dung chung khác nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Các kiến thức chung về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động như: dự báo doanh số sản phẩm, quy trình sản xuất, công nghệ sản xuất, quản trị dự trữ, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, hoạch định tổng hợp, lựa chọn địa điểm sản xuất và một số phương pháp quản trị sản xuất tiên tiến.
	1.4,1.5
	3

	G2
	Biết vận dung các kỹ năng tính năng tính toán, kỹ năng so sánh lựa chọn phương án và kỹ năng ra quyết định trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
	2.2, 2.3,2.4,2.5
	3

	G3
	Rèn luyện năng lực làm việc tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, cầu thị.
	3.1,3.2, 3.3, 3.4
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Hiểu những kiến thức cơ bản về sản xuất, quản trị sản xuất, vai trò của quản trị sản xuất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
	1.4
	3

	
	G1.2
	Hiểu được vai trò của công tác dự báo trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
	1.4,1.5
	3

	
	G1.3
	Hiểu được vai trò của công tác dự trữ trong các doanh nghiệp sản xuất.
	1.4,1.5
	3

	
	G1.4
	Hiểu được vai trò của hoạch định tổng hợp và hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu và hiểu quy trình xây dựng lịch trình sản xuất.
	1.4,1.5
	3

	
	G1.5
	Hiểu được tầm quan trọng của định vị doanh nghiệp đối với một doanh nghiệp.
	1.4,1.5
	3

	G2
	G2.1
	Phân tích kết quả dự báo và năng lực sản xuất và định mức lao động của doanh nghiệp.
	2.2, 2.3
	3

	
	G2.2
	Đánh giá và lựa chọn các phương pháp dự báo, dự trữ, hoạch định tổng hợp, hoạch định nhu cầu NVL được phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.
	 2.3,2.4
	3

	
	G2.3
	Áp dụng các kiến thức về quản trị sản xuất để giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
	 2.4,2.5
	3

	G3
	G3.1
	Có tinh thần trách nhiệm trong công việc và khả năng làm việc với áp lực cao. Có ý thức tự giác học tập rèn luyện các kỹ năng quản trị cơ bản để đáp ứng các đòi hỏi và yêu cầu của nghề quản trị để trở thành nhà quản trị tài năng.
	3.1,3.2
	3

	
	G3.2
	Có hành vi tích cực, hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm; rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo và vận dụng các phương pháp tư duy đó trong giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống.
	3.2,3.3
	3

	
	G3.3
	Xây dựng kế hoạch tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán và lựa chọn được phương pháp rèn luyện ngôn từ, cách diễn đạt, thái độ ứng xử và quản lý được hành vi cá nhân trong các tình huống thông thường.
	3.3, 3.4
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

* Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.

*  Phần thực hành (nếu có)
- Các bài thực hành của môn học theo yêu cầu của giáo viên;

*  Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)
- Tên bài tập lớn hoặc tiểu luận theo yêu cầu của giáo viên;

10. Tài liệu học tập 

10.1. Sách, giáo trình chính: 
[1] Trương Đoàn Thể (2014), Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp NXB ĐH Kinh tế quốc dân.

[2] Trương Đức Lực-Nguyễn Đình Trung (2015), Giáo trình Quản trị tác nghiệp, NXB ĐH Kinh tế quốc dân.

[3] Bài giảng Quản trị sản xuất 1, (Bộ môn Quản doanh nghiệp công nghiệp- Đại học Kinh tế và QTKD).

10.2. Tài liệu tham khảo:

[4] Nguyễn Văn Nghiến (2008), Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB Giáo dục.

[5] Ths. Nguyễn Đình Trung (chủ biên) (2011), Bài tập Quản trị tác nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

[6] Operation management: Strategy and analysis: Krajewsky, Ritzman –Pearson Education – 2002.
[7]. The Toyota Way- Prentice Hall  - 2003

[8]. Toyota Production System - Prentice Hall  - 2003


11. Nội dụng giảng dạy chi tiết

	Tiết 
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)
	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1,
2,
3,
	Giới thiệu học phần, đề cương học phần, phương pháp học, hình thức kiểm tra đánh giá
	G1.1
	3
	Thuyết trình, thảo luận
	Kiểm tra viết

	4,
5,
6,
	Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP 

A/ Các nội dung ở trên lớp:

1.1. Khái niệm về quản trị sản xuất, lịch sử hình thành, và các lý thuyết về QTSX

1.2. Vai trò và chức năng của QTSX đối với hoạt động của doanh nghiệp

1.3. Phân loại các loại hình sản xuất

1.4. Xu hướng phát triển của QTSX
	G1.1

G2.3 
G3.3
	3
3

3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm
	Kiểm tra, vấn đáp, thuyết trình nhóm

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 1 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 1

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2


	3
3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Chuẩn bị bài thuyết trình Chủ đề: Trình bày các loại hình sản xuất


	7,
8,
9,
10,
11, 12,
	Chương 2. DỰ BÁO TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

A/ Các nội dung ở trên lớp:

2.1. Khái niệm về dự báo, phân loại dự báo, trình tự thực hiện dự báo

2.2. Đặc điểm của dự báo

2.3. Các phương pháp dự báo định tính

2.4. Các phương pháp định lượng

2.5. Phương pháp nhân quả (Phương pháp hồi quy tuyến tính)

2.6. Đánh giá độ chính xác của dự báo và lựa chọn mô hình dự báo
	G1.1

G2.3 

G3.3
	3
3

3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp, thuyết trình nhóm

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 2 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 2

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2
	3
3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Chuẩn bị bài thuyết trình Chủ đề: Các phương pháp dự báo, chữa bài tập

	13,

14,

15,

	Chương 3. THIẾT KẾ SẢN PHẨM, HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

A/ Các nội dung ở trên lớp:

3.1 Thiết kế sản phẩm và qui trình công nghệ

3.2. Quan hệ giữa thiết kế sản phẩm, qui trình và chính sách dự trữ

3.3. Lựa chọn công nghệ cho sản xuất
	G1.2

G1.5

G2.3 

G3.3
	3
3
3

3
	Thuyết trình. Thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết

Thuyết trình nhóm

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 3 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 3

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2
	3
3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Chuẩn bị bài thuyết trình 

Chủ đề: Quy trình công nghệ và lựa chọn công nghệ cho sản xuất

	16,

17,

18,

19,

20,
	Chương 4. HOẠCH ĐỊNH NĂNG LỰC SẢN XUẤT
A/ Các nội dung ở trên lớp:

4.1 Một số khái niệm

4.2 Hoạch định năng lực tổng thể

4.3. Một số chiến lực trong hoạch định năng lực sản xuất

4.4. Các quyết định và năng lực sản xuất

4.5. Đường cong kinh nghiệm
	G1.2

G1.2

G1.2

G2.2

G2.2
	3
3

3

3

3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp, bài tập cá nhân

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 2 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 2

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.3

G3.2

	3
3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp, bài tập cá nhân

	21,

22, 23, 24,

25,
	Chương 5. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT

A/ Các nội dung ở trên lớp:

5.1. Mục đích, vai trò của lựa chọn địa điểm sản xuất

5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn địa điểm sản xuất

5.3. Phương pháp xác định lựa chọn địa điểm sản xuất
	G1.4

G2.3 

G3.3
	3
3

3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp, thuyết trình nhóm

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 7 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 7

+ Chuẩn bị bài tập cá nhân được giao
	G3.1
	3
	Thảo luận

Tự học
	Kiểm tra bài tập cá nhân

	26,

27, 28, 29,

30,
31,
	Chương 6. HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP
A/ Các nội dung ở trên lớp:

6.1.  Tổng quan về hoạch định tổng hợp

6.2. Các phương pháp hoạch định tổng hợp
	G1.2

G2.3 

G3.3
	3
3

3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp, thuyết trình nhóm

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 5 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 5

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2
	3
3
	Thảo luận

Tự học
	Chuẩn bị bài thuyết trình 

Chủ đề: Một số chiến lược trong hoạch định tổng hợp

	32,

33,
	ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
	G1.1 G1.2

G1.3
	3
3
3
	
	Kiểm tra viết 

	34,

35,

36, 37,

38,

39,


	Chương 7.  HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU A/ Các nội dung ở trên lớp:

7.1. Thực chất và mục tiêu của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

7.2. Xây dựng hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu MRP

7.3. Xác định cỡ lô sản xuất

7.5. Phương pháp quy hoạch động

7.4. Điều chỉnh cỡ lô
	G1.3

G1.5

G2.1

G2.3 

G3.3
	3
3
3

3

3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp, thuyết trình nhóm

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 6 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 6

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2
	3
3
	Thảo luận

Tự học
	Chữa bài tập

	40, 41, 42,

43,

44,

45,


	Chương 8. QUẢN TRỊ DỰ TRỮ

A/ Các nội dung ở trên lớp:

8.1. Tổng quan về quản trị dự trữ

8.2. Quản trị dự trữ theo mô hình Wilson

8.3. Quản lý dự trữ theo mô hình xác suất (mô hình cận biên)

8.4. Phân tích độ nhạy 

8.5. Dự trữ bảo hiểm
	G1.1

G1.4

G1.5

G2.2

G2.3 

G3.3
	3
3
3
3

3

3
	Thuyết trình. Thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp 

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 4 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 4

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2
	3
3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Chữa bài tập

	46,

47,

48,

49,

50,

51,
	Chương 9. ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT

A/ Các nội dung ở trên lớp:

9.1 Thực chất và vai trò của Điều độ sản xuất

9.2 Điều độ trên 1 máy

9.3 Điều độ trên dây truyền

9.4 Điều độ trong Sx dịch vụ
	G1.1

G2.1

G2.1

G2.1
	3
3
3

3


	Thuyết trình, thảo luận
	Kiểm tra viết

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 1 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 1

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.3

G3.2;

	3
3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp, bài tập cá nhân

	52, 53,

54,

	Chương 10. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ SẢN XUẤT TIÊN TIẾN

A/ Các nội dung ở trên lớp:

10.1. Công nghệ sản xuất tối ưu OPT

10.2. Phương pháp sản xuất tức thời JIT

10.3. Phương phương pháp Kanban
	G1.4

G2.3 

G3.3
	3
3

3
	Thuyết trình, thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp, thuyết trình nhóm

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 8 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 8

+ Chuẩn bị bài tập cá nhân được giao 
	G3.1
	3
	Thảo luận

Tự học
	Chuẩn bị bài thuyết trình 

Chủ đề: Các phương pháp QTSX tiên tiến


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:

	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	1
	Kiểm tra thường xuyên
	
	
	
	
	30

	
	Bài 1
	Tiết 20
	
	
	Viết
	

	
	Bài 2
	Tiết 46
	
	
	Viết
	

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	Tiết 32, 33
	
	
	Viết
	20

	3
	Thi cuối kỳ
	
	
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Thời gian làm bài 90 phút
	Cuối học kỳ
	
	
	Viết
	


12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Tự luận
	Bài tập
	Thảo luận nhóm
	KT thường xuyên
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.2
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.3
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.4
	x
	x
	x
	x
	
	x

	G1.5
	x
	x
	x
	x
	
	x

	G2.1
	
	x
	x
	
	
	x

	G2.2
	
	x
	x
	
	x
	x

	G2.3
	x
	x
	x
	
	
	x

	G3.1
	
	x
	x
	
	
	

	G3.2
	
	x
	x
	
	
	

	G3.3
	
	x
	x
	
	
	x


13. Các yêu cầu đối với người học:

- Tham dự đầy đủ các buổi học. Nếu vắng phải có lý do chính đáng và phải xin phép trước. Bài tập cá nhân và bài tập nhóm phải làm đầy đủ và không được sao chép. Nếu phát hiện sao chép sẽ bị điểm 0 (không).
14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:

	
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Phạm Văn Hạnh
	Phạm Văn Hạnh
	


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

      Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

      Trưởng Bộ môn:
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